TUẦN: 28++ Từ  04/04 đến   08/ 04/ 2022         MÔN TIẾNG ANH – DẠY TRỰC TIẾP
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
04/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
05/04
	

Sáng
	1
	55
	TA Bộ
	4A1
	Unit 16: Let’s go to the bookshop-L2
	Zoom+olm

	
	
	2
	55
	TA Bộ
	4A3
	Unit 16: Let’s go to the bookshop-L2
	Zoom+olm

	
	
	3
	55
	TA Bộ
	4A5
	Unit 16: Let’s go to the bookshop-L2
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
06/04
	

Sáng
	1
	55
	TA Bộ
	5A1
	Rules + Review
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	2
	55
	TA Bộ
	5A2
	Rules + Review
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	3
	55
	TA Bộ
	5A5
	Rules + Review
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	55
	TA Bộ
	5A6
	Rules + Review
	Tranh,Máy chiếu

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM07/04
	

Sáng
	1
	56
	TA Bộ
	4A1
	Rules + Review
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	2
	56
	TA Bộ
	4A3
	Rules + Review
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	3
	56
	TA Bộ
	4A5
	Rules + Review
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
08/04
	

Sáng
	1
	56
	TA Bộ
	5A1
	Rules + Review
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	2
	56
	TA Bộ
	5A2
	Rules + Review
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	3
	56
	TA Bộ
	5A5
	Rules + Review
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	56
	TA Bộ
	5A6
	Rules + Review
	Tranh,Máy chiếu

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



	                                                                          Ngày 04 tháng 04 năm 2022
 (
LêThịHậu
)	                                                                                
TUẦN: 29  Từ  11/04 đến   15/ 04/ 2022         MÔN TIẾNG ANH 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
11/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	57
	TA Bộ
	4A3
	Unit 17: How much is the T-shirt?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	57
	TA Bộ
	5A1
	Unit 17:What would you like to..?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	57
	TA Bộ
	5A2
	Unit 17:What would you like to..?L1
	Tranh,Máy chiếu

	



BA
12/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	57
	TA Bộ
	5A6
	Unit 17:What would you like to..?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	6
	57
	TA Bộ
	4A1
	Unit 17: How much is the T-shirt?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
13/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	58
	TA Bộ
	4A1
	Unit 17: How much is the T-shirt?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	58
	TA Bộ
	4A3
	Unit 17: How much is the T-shirt?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	57
	TA Bộ
	5A5
	Unit 17:What would you like to..?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	57
	TA Bộ
	4A5
	Unit 17: How much is the T-shirt?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM14/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	58
	TA Bộ
	5A6
	Unit 17:What would you like to..?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	6
	58
	TA Bộ
	5A1
	Unit 17:What would you like to..?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	58
	TA Bộ
	5A2
	Unit 17:What would you like to..?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
15/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	58
	TA Bộ
	4A5
	Unit 17: How much is the T-shirt?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	58
	TA Bộ
	5A5
	Unit 17:What would you like to..?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



	                                                                          Ngày 11 tháng 04 năm 2022
 (
LêThịHậu
)	                                                                                
TUẦN: 30  Từ  18/04 đến   22/ 04/ 2022         MÔN TIẾNG ANH 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
18/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	59
	TA Bộ
	4A3
	Unit 17: How much is the T-shirt?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	59
	TA Bộ
	5A1
	Unit 17:What would you like to..?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	59
	TA Bộ
	5A2
	Unit 17:What would you like to..?L3
	Tranh,Máy chiếu

	



BA
19/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	59
	TA Bộ
	5A6
	Unit 17:What would you like to..?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	6
	59
	TA Bộ
	4A1
	Unit 17: How much is the T-shirt?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
20/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	60
	TA Bộ
	4A1
	Unit 18: What’s your phone num..?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	60
	TA Bộ
	4A3
	Unit 18: What’s your phone num..?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	59
	TA Bộ
	5A5
	Unit 17:What would you like to..?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	59
	TA Bộ
	4A5
	Unit 17: How much is the T-shirt?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM21/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	60
	TA Bộ
	5A6
	Unit 18:What will the weather..?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	6
	60
	TA Bộ
	5A1
	Unit 18:What will the weather..?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	60
	TA Bộ
	5A2
	Unit 18:What will the weather..?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
22/04
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	60
	TA Bộ
	4A5
	Unit 18: What’s your phone num..?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	60
	TA Bộ
	5A5
	Unit 18:What will the weather..?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



	                                                                          Ngày 18 tháng 04 năm 2022
 (
LêThịHậu
)	                                                                                

